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Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lâm Thị Thu Lan 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Văn Long 

2. Ông Trần Văn Cảnh 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Thủy Tiên – Thư ký Tòa 
án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 
tòa: Bà Nguyễn Thị Phong Lan - Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 3 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 119/2020/HSST ngày 
05/3/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1359/2020/QĐXXST-HS ngày 
17/3/2020 đối với bị cáo: 

NTHG; Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1992, tại An Giang; Nơi thường trú: Ấp 
Tân An, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; Quốc tịch: Việt 
Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Hòa Hảo; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: 
không; Cha: NVT, chết; Mẹ: TTLH, chết; Chồng: LVP (đã ly hôn), sinh năm 
1988; Con: 01 người sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Từ 
nhỏ sinh sống với gia đình tại ấp Vĩnh Quới, xã Vình Thạnh Trung, huyện Châu 
Phú, tỉnh An Giang. Năm 2014, chuyển về Tân An, xã Bình Thạnh Trung, 
huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Bị can bị tạm giam ngày 17/12/2019 tại Trại 
tạm giam Chí Hòa, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người bị hại:  

Ông KH, sinh năm: 1958, Quốc tịch Canada. 

Địa chỉ: Khách sạn Tuấn Anh số 168 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1, TP HCM.   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 

Thông qua mạng xã hội Zalo, NTHG quen biết với ông KH (sinh năm 
1958, Quốc tịch Canada). Ngày 27/8/2017, ông KH đi du lịch đến Việt Nam và 
được Gi đón tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, ông KH và Gi đến thêu phòng 
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số 401 của Khách sạn Tuấn Anh tại địa chỉ số 168 Cống Quỳnh, phường Phạm 
Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM để tạm trú trong thời gian du lịch. Đến khoảng 
17h00 phút cùng ngày, thấy ông KH đang ngủ, Gi liền lén lúc lấy chiếc vali 
bằng vải màu đen của ông KH rồi tẩu thoát về chung cư Đức Khải trên đường 
Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7, TP HCM. Tại đây Gi kiểm tra bên 
trong chiếc vali có hai vách ngăn. Một bên vách ngăn để hộ chiếu, Visa, Thẻ 
ngân hàng và một bên số tiền 7000 Đô la Mỹ và 4.000.000 đồng.    

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, khi thức dậy không thấy Gi, ông 
KH kiểm tra thấy mất vali nên đến Công an phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 
trình báo sự việc. 

Ngày 16/9/2017, ông KH phát hiện NTHG tại chung cư Đức Khải nên báo 
Công an phường Phú Mỹ, Quận 7 xử lý theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, ông 
KH khai nhận bị mất trộm một số giấy tờ như hộ chiếu, visa, thẻ ngân hàng và 
số tiền 7.000 USD và 13.000.000 đồng tiền Việt Nam. Tuy nhiên, Gi thừa nhận 
đã lấy hộ chiếu, Visa, thẻ ngân hàng và một bên để số tiền 7000 Đô la Mỹ 
(USD) và 4.000.000 đồng. Sau khi lấy được tài sản, số tiền Gi đã tiêu xài cá 
nhân hết, còn hộ chiếu, Visa, thẻ ngân hàng đã đốt bỏ, chiếc va ly cắt nhỏ bỏ 
thùng rác của chung cư. Đến nay, ông KH đã xuất cảnh về nước nên không thể 
đổi chất làm rõ về số tiền bị mất trộm. Ngày 17/12/2019 NTHG đến Cơ quan 
cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đầu thú (BL số 74). 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, NTHG đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 
tội như đã nêu trên. 

Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp 
thông tin tỷ giá ngoại tệ trong 02 ngày làm việc liền kề trước và sau ngày 
27/8/2017 là 22.765 đồng/USD (BL số 137). 

Vật chứng vụ án: Không thu giữ được. 

Về trách nhiệm dân sự: NTHG đã khắc phục được số tiền 22.000.000 đồng 
đã trả lại cho người bị hại, số tiền còn lại chưa bồi thường cho ông KH (BL số 
43). 

Tại bản Cáo trạng số 87/CT-VKS-P2 ngày 28/02/2020, Viện kiểm sát nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo NTHG về tội “Trộm cắp tài sản” 
theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 138 của Bộ luật hình sự năm 1999 được 
sửa đổi bổ sung năm 2009. 

Tại phiên tòa, bị cáo NTHG đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo 
trạng mà Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hành quyền 
công tố giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo NTHG về tội “Trộm cắp tài sản”, 
đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e khoản 2 Điều 138 của Bộ luật hình sự 
năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 
hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo từ 03 (ba) đến 04 
(bốn) năm tù. 

Bị cáo NTHG không tranh luận gì thêm, chỉ xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ 
hình phạt cho bị cáo.  



 3

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 
vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các 
chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ 
Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm 
sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 
thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Bị cáo không có ý kiến 
hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 
hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 
người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo NTHG đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 
tội do bị cáo gây ra như nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố: Khoảng 17h00 phút ngày 27/8/2017, lợi 
dụng lúc ông KH quốc tịch Canada đang ngủ tại phòng số 401 của khách sạn 
Tuấn Anh tại địa chỉ 168 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, NTHG 
đã lén lút lấy chiếc vali bằng vải màu đen của ông KH bên trong có hộ chiếu, 
Visa, thẻ ngân hàng, số tiền 7.000 USD (tương đương số tiền 159.355.000 đồng) 
và 4.000.000 đồng. Ngày 16/9/2017, ông KH phát hiện NTHG tại chung cư Đức 
Khải nên báo Công an phường Phú Mỹ, Quận 7 xử lý. 

Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của bị cáo tại 
cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án như các 
biên bản hoạt động điều tra, biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung bị can, 
vật chứng thu giữ, nên có đủ cở sở xác định bị cáo đã phạm vào tội “Trộm cắp 
tài sản”. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố để 
xét xử bị cáo về tội danh “Trộm cắp tài sản” theo điểm e khoản 2 Điều 138 
của Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 là có cơ sở, 
đúng pháp luật. 

Xét tính chất, mức độ tội phạm do bị cáo gây ra là rất nguy hiểm cho xã hội, 
xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây 
tâm lý hoang mang lo sợ, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội và ảnh hưởng đến 
sự phát triển văn hóa du lịch, làm giảm niềm tin của người nước ngoài đối với 
Việt Nam, nên cần phải xử phạt bị cáo với mức án tương xứng thì mới có tác 
dụng giáo dục riêng, răn đe và phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên, cũng cần xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị 
cáo: Bị cáo đã đầu thú, thành khẩn khai báo và đã tỏ ra ăn năn hối cải, khắc phục 
hậu quả nên cần áp dụng các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình 
sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ cho bị cáo một phần 
hình phạt mà lẽ ra bị cáo phải chịu. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã khắc phục hậu quả với số tiền 22.000.000 
(hai mươi hai triệu) đồng. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có văn bản gửi 
Sở ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Tổng lãnh sự quán Canada tại 
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Thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với ông KH làm rõ nội dung vụ việc số tiền bị 
mất, số tiền yêu cầu bồi thường nhưng chưa có kết quả nên không có cơ sở để 
Hội đồng xét xử xem xét, giải quyết. Ông KH có quyền yêu cầu tranh chấp vụ 
án dân sự khác. 

Về xử lý vật chứng: không có vật chứng. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (hai trăm 
ngàn) đồng theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo NTHG phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 138 của Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa 
đổi, bổ sung năm 2009; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự 
năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo NTHG 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
17/12/2019. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 (hai trăm ngàn) đồng. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 
án; Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 
được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tối cao; 
- TAND cấp cao tại TP.HCM; 
- VKSND cấp cao tại TP.HCM; 
- VKSND TP.HCM; 
- Cục THADS TP.HCM; 
- Bị cáo; 
- Đương sự; 
- Trại giam PC81B 
- Phòng THA-HS; 
- Phòng PC 53-CA TP.HCM; 
- Sở Ngoại vụ TP.HCM; 
- Sở tư pháp TP.HCM; 
- Lưu, hình sự, hồ sơ. 
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TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 
 

Lâm Thị Thu Lan 

 


